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Số CCCD Nơi cư trú Ghi chú Lý do Hạng

1 NGUYỄN TUẤN ANH 28/03/2005 074205001474 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) Vi phạm giao thông B

2 H SA NA AYŨN 21/08/2000 066300009633 Xã Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk SH lần đầu (L+M+H+Đ) Khác B.01

3 LÊ THÁI BÌNH 04/09/1982 042082008373 Xã Sơn Giang, Tỉnh Hà Tĩnh SH lại H+Đ Không quét mã QR B

4 TRẦN ĐỨC CHÍNH 18/08/1984 040084008645 Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H Sức khỏe không hợp lệ B

5 NGÔ VĂN ĐẠI 15/08/1992 038092002357 Xã Hợp Tiến, Tỉnh Thanh Hóa SH lần đầu (L+M+H+Đ) Sử dụng ví điện tử C1

6 PHẠM HẢI ĐĂNG 16/04/1979 074079001427 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) Không quét mã QR B

7 ĐẶNG THÀNH DANH 17/06/2007 074207002284 Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) Sức khỏe không hợp lệ B

8 LÊ ANH ĐỨC 05/12/2007 074207009374 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) Không quét mã QR B

9 ĐẶNG PHÙNG DUNG 16/05/1992 079192014309 Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M+H+ Đ Không quét mã QR B.01

10 PHAN QUANG HOAN 05/09/2000 036200017497 Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai SH lại L+M+H+ Đ Không quét mã QR C1

11 TRỊNH TRUNG HOÀNG 01/10/1999 038099002655 Xã Yên Ninh, Tỉnh Thanh Hóa SH lại M+H+ Đ Không quét mã QR B

12 NGUYỄN VĂN HÙNG 07/02/2001 074201007132 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại M Không quét mã QR B.01

13 NGUYỄN THANH HÙNG 22/09/2003 052203012786 Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng SH lần đầu (L+M+H+Đ) Không quét mã QR C1

14 TRẦN THỊ HƯỜNG 20/08/1976 074176001258 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H+Đ Không quét mã QR B

15 HUỲNH VĂN KHA 01/01/1990 091090012404 Xã Đông Thái, Tỉnh An Giang SH lần đầu (L+M+H+Đ) Sức khỏe không hợp lệ C1

16 TRẦN ANH KHOA 23/08/2001 079201033191 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) Vi phạm giao thông B

17 NGUYỄN THÁI KIỀU MINH 26/11/2006 074306009764 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M+H+ Đ Không quét mã QR B

18 NGUYỄN NGỌC CHÂU NGÂN 03/04/1999 086199007151 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M Sử dụng ví điện tử B

19 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 12/01/1987 079187004329 Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L Vi phạm giao thông B.01

20 NGUYỄN PHAN KHÔI NGUYÊN 11/05/2001 074201001305 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M+H Không quét mã QR B

21 LÊ THỊ LÂM OANH 10/10/1999 038199019390 Xã Hưng Thịnh, Tỉnh Đồng Nai SH lại H Sức khỏe không hợp lệ B.01

22 LIÊN TUẤN PHÁT 24/03/1992 095092010882 Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau SH lại H+Đ Sức khỏe không hợp lệ B

23 PHAN THANH PHONG 04/10/1993 074093008184 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) Không quét mã QR B

24 NGUYỄN ĐOÀN QUÝ 09/10/2005 074205003554 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H Sử dụng ví điện tử C1

25 LÊ TẤT SƠN 19/12/1983 038083032577 Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) Vi phạm giao thông C1
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26 HÀ TẤN THÀNH 10/01/1989 074089004548 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H Không quét mã QR B

27 NGUYỄN ANH THƯ 16/12/1999 074099001539 Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) Sức khỏe không hợp lệ C1

28 ĐINH DIỆU THÚY 26/09/1990 036190011820 Phường Phước Hội, Tỉnh Lâm Đồng SH lần đầu (L+M+H+Đ) Sức khỏe không hợp lệ B.01

29 HUỲNH THỊ MỘNG THÙY 15/03/1987 086187010744 Xã Cái Nhum, Tỉnh Vĩnh Long SH lại L+M+H+ Đ Không quét mã QR B.01

30 LÂM THIỆN TOÀN 24/06/2000 080200000218 Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M+H+ Đ Vi phạm giao thông B

31 NGUYỄN VĂN TRUNG 16/11/2001 070201002872 Xã Tân Hưng, Tỉnh Đồng Nai SH lại H Vi phạm giao thông B

32 NGUYỄN VĂN TUẤN 01/01/1979 091079006118 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại M Không quét mã QR B

33 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 27/08/1987 074187001301 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H Không quét mã QR B

34 THIỀU TUẤN VIỆT 15/04/2001 066201000809 Xã Ea Rốk, Tỉnh Đắk Lắk SH lại L Không quét mã QR B

35 NGUYỄN VĂN VUI 15/08/1979 040079014088 Xã Xuân Lâm, Tỉnh Nghệ An SH lại L+H Không quét mã QR B

36 NGUYỄN NGỌC BẢO VY 24/02/2007 074307009469 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H Không quét mã QR B

37 HUỲNH THỊ HẢI YẾN 02/10/2005 074305001116 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H Sử dụng ví điện tử B.01


